
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY * BẰNG 2
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DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172354179 Nguyễn Ngọc Mai Anh 04/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

2 172354180 Đào Ngọc Hải Âu 15/02/1984 Đà Nẵng Nam B17QTC3 KT&CN 0

3 172354181 Trần Thị Bích 01/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 KT&CN 0

4 172354182 Nguyễn Văn Bửu 14/10/1991 Đà Nẵng Nam B17QTC1 XHNV&NN 0

5 172354183 Nguyễn Thị Châu 29/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

6 172354185 Trần Thụy Minh Châu 15/04/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

7 172354189 Nguyễn Lâm Hà 23/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

8 172354190 Nguyễn Thị Diệu Hà 25/11/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

9 172354192 Dương Thị Thu Hiền 13/12/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

10 172354198 Nguyễn Phan Minh Hoài 06/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

11 172354207 Mai Thị Hoài Hương 20/08/1988 Quảng Bình Nữ B17QTC1 KT&CN 0

12 172354208 Nguyễn Thị Hương 11/09/1987 Quảng Trị Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

13 172354209 Trần Thị Minh Hương 07/10/1979 TT Huế Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

14 172354205 Đoàn Thị Thanh Huyền 14/02/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

15 172354210 Trần Thị Duyên Khánh 04/09/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

16 172354213 Lê Thị Bích Liên 12/08/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

17 172354215 Lê Nguyễn Bích Loan 08/01/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

18 172354216 Trần Thị Thanh Loan 04/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

19 172354220 Đàm Thị Ánh Ly 13/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

20 172354221 Đào Thị Thúy Mùi 03/08/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

21 172354223 Trần Thị Lê Na 15/05/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

22 172354224 Bùi Thị Kim Ngân 30/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

23 172354236 Phan Đoàn Kim Nhung 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

24 172354237 Trần Thị Hồng Nhung 05/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

25 172354239 Phan Minh Thu Oanh 30/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

NGÀY SINH NƠI SINH
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26 172354244 Lê Duy Nữ Diễm Phương 11/03/1986 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

27 172354245 Lê Thị Mai Phương 19/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

28 172354249 Nguyễn Thị Mai Phương 18/03/1991 Gia Lai Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

29 172354253 Đinh Thị Như Quỳnh 02/05/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

30 172354254 Hồ Bảo Như Quỳnh 14/10/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

31 172354256 Nguyễn Thị Đầm Sen 04/03/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

32 172354258 Nguyễn Thị Bình Sơn 16/09/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

33 172354260 Trần Thị Thanh Tâm 08/06/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

34 172354263 Nguyễn Tiến Thành 03/04/1985 Quảng Nam Nam B17QTC1 KT&CN 0

35 172354264 Nguyễn Trung Thành 08/11/1983 Đà Nẵng Nam B17QTC3 KT&CN 0

36 172354266 Lê Thị Thảo 02/10/1990 Thanh Hóa Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

37 172354267 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 26/06/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

38 172354270 Hoàng Thị Yến Thu 01/10/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC2 KT&CN 0

39 172354277 Trần Huỳnh Anh Thư 21/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

40 172354273 Phan Lê Minh Thúy 25/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 KT&CN 0

41 172354279 Mai Quỳnh Tiên 27/02/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 0

42 172354280 Nguyễn Lưu Tiên 27/05/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

43 172354290 Võ Thị Bích Trâm 08/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

44 172354285 Nguyễn Thu Trang 15/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

45 172354286 Trần Thị Minh Trang 07/04/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

46 172354291 Đào Trực 08/06/1984 Đà Nẵng Nam B17QTC3 KT&CN 0

47 172354292 Nguyễn Văn Trường 11/03/1982 Đà Nẵng Nam B17QTC1 KT&CN 0

48 172354293 Hồ Thị Thanh Tuyền 11/07/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

49 172354294 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 19/01/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC3 KT&CN 0

50 172354297 Nguyễn Thị Vân 29/05/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0

51 172354298 Nguyễn Thị Bích Vân 18/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 0
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52 172354300 Nguyễn Trương Dã Viên 15/08/1991 Đà Nẵng Nam B17QTC2 XHNV&NN 0

53 172354303 Hồ Thị Vui 25/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

54 172354304 Thái Thị Bảo Vy 26/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 0

DIỆN XÉT VỚT THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172354194 Hà Quang Hiều 30/07/1991 Quảng Bình Nam B17QTC1 XHNV&NN 1

2 172354202 Trần Hoàng Huệ 30/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 1

3 172354227 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 25/10/1991 Nghệ An Nữ B17QTC1 XHNV&NN 1

4 172354228 Hồ Bách Thu Nguyên 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 1

5 172334519 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 19/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 1

6 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên 30/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 1

7 172354233 Nguyễn Hương Nhi 24/07/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 1

8 172354241 Trần Thị Hồng Oanh 14/12/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC2 XHNV&NN 1

9 172354250 Trương Thị Mỹ Phượng 27/01/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 1

10 172354251 Dương Lê Quang 23/07/1984 TT Huế Nam B17QTC1 KT&CN 1

11 172354257 Nguyễn Thái Sơn 16/01/1990 Đà Nẵng Nam B17QTC1 KT&CN 1

12 172354271 Trương Thị Bích Thủy 05/06/1979 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 1

13 172354278 Nguyễn Thị Diệu Thy 05/09/1991 Bình Định Nữ B17QTC1 XHNV&NN 1

14 172354281 Lê Thị Tình 20/10/1991 Nghệ An Nữ B17QTC1 XHNV&NN 1

15 172354302 Hứa Đình Anh Vũ 06/03/1987 Đà Nẵng Nam B17QTC3 KT&CN 1

16 172354255 Trần Sang 10/01/1984 Quảng Nam Nam B17QTC3 KT&CN 1

17 172354275 Lê Thị Anh Thư 19/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 1

DIỆN CHƢA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172354191 Lê Nguyên Hạnh 01/05/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 2

2 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu 31/07/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 2

3 172354252 Đặng Phú Quốc 24/08/1988 Đà Nẵng Nam B17QTC2 KT&CN 2

4 172354226 Lê Thị Cát Ngọc 01/03/1990 Quảng Bình Nữ B17QTC3 XHNV&NN 3
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5 172354259 Nguyễn Thị Thu Sương 08/02/1987 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 KT&CN 3

6 172354262 Huỳnh Văn Tấn 12/07/1990 Quảng Ngãi Nam B17QTC1 KT&CN 3

7 172354211 Nguyễn Thị Phương Lan 13/02/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 4

8 172354230 Võ Thị Thảo Nguyên 03/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 4

9 172354246 Nguyễn Ngọc Hồng Phương 24/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 5

10 172354301 Lê Thị Hà Vinh 03/08/1991 Nghệ An Nữ B17QTC1 XHNV&NN 5

11 172354200 Lê Thị Huệ 04/02/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 6

12 172354247 Nguyễn Ngọc Minh Phương 15/03/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 7

13 172354201 Nguyễn Thị Kim Huệ 04/02/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 8

14 172354204 Đào Thị Huyền 15/02/1990 Quảng Trị Nữ B17QTC2 XHNV&NN 8

15 172524372 Nguyễn Toàn Quyền 07/08/1990 Đà Nẵng Nam B17QTC1 KT&CN 8

16 172354235 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 11/03/1989 Đăk Lăk Nữ B17QTC1 XHNV&NN 9

17 172354243 Đậu Nguyễn Kiến Phúc 16/10/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 KT&CN 9

18 172354305 Trần Thị Hải Yến 01/05/1991 Hà Tĩnh Nữ B17QTC3 XHNV&NN 9

19 172354222 Nguyễn Thị Diễm My 28/03/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 10

20 172354268 Võ Thị Diệu Thảo 31/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 11

21 172354214 Trần Hồng Liên 06/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 XHNV&NN 12

22 172354195 Trương Nghĩa Hiếu 22/05/1990 Đà Nẵng Nam B17QTC1 Ngành Khác 13

23 162350476 Lưu Chí Kháng 19/03/1985 Nghệ An Nam B17QTC3 KT&CN 14

24 172354203 Trần Nguyễn Minh Huy 15/04/1987 Đà Nẵng Nam B17QTC3 KT&CN 15

25 172354265 Lâm Thị Thảo 30/12/1982 Thái Bình Nữ B17QTC3 XHNV&NN 15

26 172524388 Hứa Nguyễn Hoài Thương 30/12/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC2 KT&CN 16

27 172354289 Trần Thị Minh Trâm 10/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 16

28 172354283 Nguyễn Mai Huyền Trang 15/10/1991 Bình Định Nữ B17QTC2 XHNV&NN 16

29 172354299 Trương Thị Bích Vân 22/07/1989 Quảng Nam Nữ B17QTC1 KT&CN 16

30 172354212 Nguyễn Hải Lâm 02/04/1990 TT Huế Nam B17QTC1 KT&CN 17
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31 172354248 Nguyễn Thanh Phương 30/03/1989 Đà Nẵng Nam B17QTC1 KT&CN 17

32 172354295 Đỗ Thị Ngọc Vân 07/06/1986 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 KT&CN 17

33 172354232 Huỳnh Thị Hải Nguyệt 10/02/1985 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 KT&CN 19

34 172354288 Kiều Phan Ngọc Trâm 22/05/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 KT&CN 19

35 172354206 Đỗ Lan Hương 05/07/1991 Thanh Hóa Nữ B17QTC2 XHNV&NN 22

36 172354231 Trần Thị Như Nguyện 03/08/1984 TT Huế Nữ B17QTC2 XHNV&NN 22

37 172354238 Hồ Thị Oanh 15/06/1987 Quảng Trị Nữ B17QTC2 XHNV&NN 22

38 172354261 Trần Thị Thanh Tâm 04/11/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 22

39 172354284 Nguyễn Thị Đài Trang 20/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 XHNV&NN 22

40 172354287 Trần Thị Quỳnh Trang 02/09/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC2 XHNV&NN 22

41 172354184 Phạm Thị Minh Châu 24/09/1987 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 KT&CN 23

42 172354217 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 22/12/1984 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 KT&CN 23

43 172354234 Phan Thị Ý Nhi 11/08/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 23

44 172354274 Nguyễn Thị Thuyết 08/02/1988 Thanh Hóa Nữ B17QTC2 KT&CN 23

45 152357245 Trần Bảo Lộc 07/12/1988 Quảng Bình Nam B17QTC1 Ngành Khác 24

46 162310411 Võ Xuân Quỳnh 20/04/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 XHNV&NN 24

47 172354276 Phan Xuân Anh Thư 25/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 XHNV&NN 24

48 172354272 Lê Thị Thanh Thúy 14/04/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 24

49 172354188 Trần Minh Dũng 03/04/1983 Đà Nẵng Nam B17QTC3 XHNV&NN 25

50 172354193 Nguyễn Thị Diệu Hiền 10/08/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC3 XHNV&NN 25

51 172354196 Võ Thị Hiếu 19/05/1989 Nghệ An Nữ B17QTC3 XHNV&NN 25

52 172354186 Nguyễn Hùng Cường 22/06/1987 Quảng Nam Nam B17QTC2 KT&CN 26

53 172354225 Dương Thị Nghĩa 27/05/1989 Quảng Nam Nữ B17QTC3 KT&CN 26

Mọi thắc mắt liên hệ phuongphamdng@gmail.com

hoặc điện thoại thầy Phƣơng: 0912636268


